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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác Dân số và Phát triển 

quận Long Biên năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2025 của UBND Thành 

phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác Dân số và Phát triển thành phố 

Hà Nội năm 2025, UBND quận Long Biên xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn quận năm 2025 như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Mục tiêu  

Ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế; giảm thiểu 

tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số và chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

của quận theo định hướng công tác Dân số và Phát triển quận Long Biên đến 

năm 2030. 

2. Chỉ tiêu  

- Phấn đấu duy trì mức sinh thay thế. 

- Duy trì tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên bằng so với năm 2024: 2.21%.  

- Tỷ lệ thai phụ được sàng lọc trước sinh đủ 4 bệnh: 90%. 

- Tỷ lệ trẻ em được sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh: 95%. 

- Tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/số trẻ gái): không quá 110 trẻ trai/100 

trẻ gái. 

- Tỷ lệ người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe:100%. 

- Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ: 86%. 

- Tỷ lệ cặp nam nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: 88%. 

- Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp 

tránh thai hiện đại: 74%.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM (Phụ lục 1)  

1. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành 

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo công tác Dân số 

và Phát triển quận và phường.  

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về 

thực hiện công tác dân số trong tình hình mới 

- Tiếp tục coi công tác dân số là một nội dung trọng tâm trong chương trình 

hoạt động của chính quyền và các ngành, đoàn thể. Đưa mục tiêu, chỉ tiêu dân số 

là một trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch hàng năm và 

từng giai đoạn của địa phương. 
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- Tăng cường phối hợp liên ngành thực hiện rà soát, kiểm tra việc triển khai 

công tác dân số tại các phường. 

2. Công tác phối hợp liên ngành 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của 

quận về việc thực hiện các hoạt động tập huấn, truyền thông, giáo dục chuyển 

đổi hành vi và tuyên truyền các nội dung chuyên đề về dân số; kiểm tra tình hình 

thực hiện công tác dân số năm 2025; lồng ghép các nội dung truyền thông về 

dân số phù hợp với đặc thù của từng ngành góp phần tạo sự đồng thuận trong 

việc thực hiện công tác dân số trên địa bàn quận. 

- Phối hợp các ngành trong công tác thu thập, quản lý dữ liệu dân cư để 

đảm bảo chất lượng thông tin chuyên ngành. 

3. Công tác tổ chức cán bộ, đầu từ kinh phí, nguồn lực 

- Ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số từ quận đến 

phường. Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cộng tác viên dân số tại cơ sở. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ 

làm công tác dân số từ quận đến phường giai đoạn 2022 - 2030.  

- Cử cán bộ theo học các lớp đào tạo dân số do Trung ương, Thành phố tổ 

chức và các tổ chức quốc tế tài trợ (nếu có). 

4. Thực hiện các nội dung chương trình công tác Dân số và Phát triển 

4.1. Hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi 

* Truyền thông các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa 

phương về công tác dân số: 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động để quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong 

tình hình mới và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; các văn bản, chính 

sách liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh; quy 

định xử lý vi phạm trong lĩnh vực dân số. 

- Các kế hoạch, chương trình về công tác dân số của Thành phố, Quận ủy, 

UBND quận. 

- * Các hoạt động truyền thông thường xuyên trực tiếp, tập huấn nâng cao 

năng lực  

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác dân số trong tình hình 

mới: truyền thông cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ và 

nam giới trung niên, thanh niên, vị thành niên; kiến thức chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi; thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; phòng chống bệnh 

tan máu bẩm sinh và tim bẩm sinh; phòng chống thừa cân béo phì ở trẻ em, chế 

độ dinh dưỡng hợp lý cho thanh thiếu niên tuổi dậy thì, kiến thức về sàng lọc 

trước sinh, sàng lọc sơ sinh, sàng lọc khiếm thính... 
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- Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền vận động cho đội 

ngũ cán bộ dân số tại cơ sở theo các chuyên đề để nâng cao hiệu quả truyền 

thông, vận động.  

- Đổi mới, đa dạng các hình thức truyền thông như: nói chuyện chuyên đề, 

truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình, tụ điểm tuyên truyền, cổ động, 

tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa, giao lưu các câu lạc bộ tại địa phương, 

triển khai các hoạt động mô hình điểm về dân số trong năm 2025... 

* Các hoạt động truyền thông thường xuyên gián tiếp  

- Duy trì truyền thông thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh các 

phường; định kỳ cung cấp thông tin tình hình thực hiện công tác dân số và phát 

triển cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền; biên tập và đăng tin trên cổng thông tin 

điện tử quận và phường; tăng cường tuyên truyền các nội dung về dân số trên hệ 

thống các trang mạng xã hội, zalo, facebook, website... 

- Thực hiện cấp phát các sản phẩm truyền thông lĩnh từ Chi cục Dân số 

Thành phố cho các đối tượng đích tại cơ sở.  

* Các hoạt động truyền thông cao điểm, trọng điểm  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông cao điểm nhân Ngày Dân số Thế 

giới; Ngày Quốc tế Người cao tuổi; Ngày Quốc tế trẻ em gái; Tháng hành động 

quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam.  

- Tăng cường hoạt động truyền thông trực quan, in và căng treo các khẩu 

hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính của quận, phường và tại các tổ dân 

phố.  

- Tổ chức các Hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và vấn đề mất 

cân bằng giới tính khi sinh, sức khỏe sinh sản vị thành niên, dinh dưỡng tuổi học 

đường cho học sinh các trường THCS. 

4.2. Tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở 

rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch 

hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030” trong năm 2025 trên địa bàn 

quận Long Biên. 

- Đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai theo chương trình do 

Thành phố triển khai; phân bổ chỉ tiêu cụ thể các biện pháp tránh thai cho từng 

phường, quản lý, phân phối phương tiện tránh thai tiếp thị xã hội và cung ứng 

dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đảm bảo chất lượng dịch vụ. 

- Tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung 

ứng dịch vụ về dân số, trong đó tập trung khám, tư vấn dịch vụ về kế hoạch hóa 

gia đình cho phụ nữ, nam giới trong độ tuổi sinh đẻ có nhu cầu.  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe trước khi kết 

hôn, khám sức khỏe trước khi kết hôn. Ban Chỉ đạo các phường chỉ đạo cán bộ 

Tư pháp - Hộ tịch phối hợp cán bộ chuyên trách dân số tuyên truyền, cung cấp 
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tờ rơi về nội dung khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ 

sinh cho các cặp vợ chồng đăng ký kết hôn tại phường. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đảm bảo hiệu quả.  

4.3. Nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành 

- Tổ chức thực hiện tốt việc thu thập, cập nhật thông tin vào kho dữ liệu 

điện tử và báo cáo thống kê dân số định kỳ nhằm cung cấp thông tin kịp thời, 

đầy đủ, chính xác, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành công tác dân số. Duy trì 

hệ thống báo cáo theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y 

tế.  Chuyển đổi cây địa chỉ tại các phường có sự thay đổi về địa giới hành chính 

trong kho dữ liệu chuyên ngành. 

- Rà soát thông tin hộ gia đình định kỳ và phục vụ cho công tác đổi sổ A0 

năm 2006, tổng hợp số liệu thông tin biến động trên địa bàn quản lý, hướng dẫn, 

kiểm tra giám sát, hỗ trợ thu thập thông tin và quản lý sổ A0 của cộng tác viên.  

- Phối hợp liên ngành thống nhất số liệu về dân số định kỳ hàng quý; Phối 

hợp quản lý dân số trên địa bàn quận. 

4.4. Triển khai có hiệu quả các chương trình nhằm hoàn thành mục tiêu, 

chỉ tiêu về Nâng cao chất lượng dân số (xây dựng kế hoạch cụ thể theo hướng 

dẫn của Thành phố) 

- Thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối 

tượng đến năm 2030 theo hướng dẫn của thành phố. 

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 21/11/2022 về 

thực hiện “Đề án mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước 

sinh và sơ sinh đến 2030 trên địa bàn quận Long Biên” năm 2025. 

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBN ngày 14/11/2016 của 

UBND quận Long Biên về “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh quận 

Long Biên giai đoạn 2016-2025” năm 2025. 

- Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình 1 và Chương trình 

2 thuộc Kế hoạch thực hiện ”Đề án phát triển thể chất, tầm vóc người Long Biên 

đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030” năm 2025. 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện “Đề án chăm sóc sức khỏe 

người cao tuổi trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017-2025” năm 2025.  

- Triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ dự 

phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp 

dụng mô hình Tsuyama” tại phường Bồ Đề và Ngọc Thụy; tiếp tục nhân rộng tại 

các phường Ngọc Lâm, Thượng Thanh, Gia Thụy. 

5. Kiểm tra, giám sát  

- Tham mưu UBND quận thành lập đoàn kiểm tra về công tác dân số và 

phát triển tại các phường. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chuyên môn về dân số đối 

với các phường, đội ngũ cán bộ thường trực dân số phường và cộng tác viên dân 

số tại các tổ dân phố. 

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra các vi phạm về 

công tác dân số tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn quận. 

6. Hoạt động thi đua - khen thưởng 

Phát động phong trào thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể 

và cá nhân đạt kết quả tốt trong công tác dân số. Tổng hợp đánh giá thi đua về 

công tác dân số và phát triển đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích 

trong công tác dân số năm 2025 đề xuất quận và thành phố khen thưởng, biểu 

dương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung tâm Y tế quận  

- Là cơ quan thường trực, chủ trì và phối hợp với phòng Y tế và các đơn vị 

liên quan tham mưu UBND quận xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ về dân số.  

- Phối hợp với phòng Y tế tham mưu định kỳ họp Ban Chỉ đạo công tác 

Dân số và Phát triển quận. 

- Chủ động phối hợp UBND các phường chỉ đạo tổ chức thực hiện nội 

dung các chương trình dân số tại cơ sở; Phối hợp quản lý và đảm bảo chức năng, 

nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên dân số theo quy định và hướng dẫn của 

Thành phố. 

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, tư vấn và cung ứng các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng 

dân số cho nhân dân tại các trạm Y tế và các phòng khám đa khoa thuộc Trung 

tâm Y tế. 

- Định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát các phường thực hiện các chỉ tiêu kế 

hoạch và nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của thành phố và quận. 

- Theo dõi, đánh giá thi đua các đơn vị, phường trong thực hiện các nhiệm 

vụ về dân số để tham mưu, đề xuất các cấp biểu dương, khen thưởng. 

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND Quận, Sở Y tế và Chi 

cục Dân số Hà Nội đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

2. Phòng Y tế  

- Tham mưu UBND quận xây dựng, tổ chức và chỉ đạo thực hiện chiến 

lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch và các biện pháp thực hiện công tác dân 

số; phối hợp thực hiện công tác dân số giữa các ngành, đoàn thể, Nhân dân và 

các tổ chức, cá nhân tham gia công tác dân số. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chức tuyên truyền, phổ 

biến chính sách, pháp luật về dân số. 
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- Tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 

về dân số (chú trọng giám sát thực hiện quy định về việc cấm lựa chọn giới tính 

thai nhi tại các cơ sở y tế trên địa bàn quận). 

- Tham mưu UBND quận thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá kết 

quả việc thực hiện chính sách dân số và các chương trình, đề án, kế hoạch công 

tác dân số tại các phường. Phối hợp với Trung tâm Y tế quận và các đơn vị liên 

quan tổ chức kiểm tra, đánh giá; đề xuất khen thưởng, biểu dương các tập thể và 

cá nhân có thành tích trong công tác dân số hàng năm, giai đoạn.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin   

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các phường tổ chức tốt công 

tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh văn hóa phẩm vi phạm quy định của pháp luật về nghiêm cấm  

lựa chọn giới tính khi sinh. 

- Tiếp tục tham mưu UBND quận đưa nội dung về dân số và phát triển là 

tiêu chí bắt buộc trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại tổ dân 

phố, đơn vị văn hóa. 

- Thường trực triển khai thực hiện Chương trình 4 của Kế hoạch số 

412/KH-UBND ngày 06/11/2018 của UBND quận Long Biên về phát triển thể 

lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 trên địa bàn quận Long Biên. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Phối hợp, tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chăm sóc 

sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh, kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng, 

phát triển thể chất, tầm vóc cho nhi đồng, thiếu niên và thanh niên trong các 

trường học; lồng ghép tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hoạt động sinh 

hoạt ngoại khóa trong nhà trường.  

- Phối hợp tuyên truyền, tổ chức khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ dưới 6 

tuổi tại các trường mầm non công lập trên địa bàn.  

- Phối hợp tổ chức tập huấn cho giáo viên và nhân viên các trường Tiểu học 

và THCS trên địa bàn về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên 

- Phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và vấn đề 

mất cân bằng giới tính khi sinh, sức khỏe sinh sản vị thành niên, dinh dưỡng tuổi 

học đường cho học sinh THCS. 

- Thường trực triển khai Chương trình 3 của Kế hoạch số 412/KH-UBND 

ngày 06/11/2018 của UBND quận Long Biên về phát triển thể lực, tầm vóc 

người Hà Nội đến năm 2030 trên địa bàn quận Long Biên. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Tham mưu đề xuất UBND quận cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo chỉ tiêu, 

định mức theo Kế hoạch của Thành phố chi cho công tác dân số. 
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6. Phòng Nội vụ  

- Tham mưu UBND quận đảm bảo biên chế, chế độ chính sách đối với viên 

chức làm công tác dân số tại quận và phường.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưuquận, khen thưởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân số năm 2025 hoặc khen thưởng 

theo các chuyên đề về dân số và phát triển.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7. Công an quận, Phòng Tư pháp và Chi cục Thống kê quận 

Phối hợp với Trung tâm Y tế quận thực hiện tốt công tác thu thập, chốt số 

liệu định kỳ đảm bảo chính xác, kịp thời để phục vụ việc chỉ đạo, quản lý và 

hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. 

8. Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao quận 

- Phối hợp Trung tâm Y tế quận tổ chức tuyên truyền trong các đợt truyền 

thông cao điểm nhân Ngày Dân số Thế giới, Ngày Dân số Việt Nam, Ngày 

Quốc tế Người cao tuổi, Ngày Quốc tế Trẻ em gái, Tháng hành động quốc gia về 

Dân số.  

- Phối hợp Trung tâm Y tế quận triển khai các nội dung liên quan đến Dự 

án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ứng phó với vấn đề già 

hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama” tại các phường. 

9. Đề nghị Bệnh viện đa khoa Đức Giang 

Phối hợp Trung tâm Y tế quận thực hiện tuyên truyền, tư vấn và thực hiện 

các dịch vụ kỹ thuật về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, sàng lọc tim bẩm 

sinh đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thành phố và quận giao. 

10. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động và các 

phòng, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển 

quận 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nước về dân số và phát triển. 

- Phối hợp với cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động truyền thông, tư 

vấn trực tiếp cho các hội viên, thành viên do đơn vị quản lý về các nội dung 

công tác Dân số năm 2025 (theo kế hoạch thực hiện chi tiết riêng). 

- Lồng ghép và phối hợp thực hiện các nội dung công tác dân số và phát 

triển trong các hoạt động của phòng, ban, ngành, đoàn thể.  

11. UBND các phường 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với 

công tác dân số, ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục thực 

hiện các nội dung công tác dân số và phát triển đảm bảo hướng dẫn của quận và 

phù hợp với tình hình địa phương. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác Dân số và Phát triển năm 

2025 (hoàn thành trước ngày 24/01/2025); giao chỉ tiêu đến từng tổ dân phố, 
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cộng tác viên; ký hợp đồng trách nhiệm với các ngành, đoàn thể và tổ chức thực 

hiện hoàn thành các chỉ tiêu (Phụ lục 2), nhiệm vụ công tác dân số và phát triển 

các phường, định kỳ báo cáo UBND quận (qua cơ quan thường trực là Trung 

tâm Y tế quận). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân số và Phát triển 

quận Long Biên năm 2025, UBND quận đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam và 

các ngành, đoàn thể quận phối hợp triển khai; yêu cầu các đơn vị liên quan và 

UBND các phường thực hiện nghiêm túc các nội dung trên nhằm đảm bảo hoàn 

thành các mục tiêu đề ra./. 
 
  

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Hà Nội; 

- Thường trực QU-HĐND-UBND;      để báo cáo 

- Chi cục Dân số Hà Nội; (để p/hợp) 

- UBMTTQVN, các đoàn thể quận; 

- TTYT quận; 

-  Các phòng: YT, VH&TT,  

GD&ĐT, TC-KH, NV, TP;                    Để  

- TT VH-TT&TT quận;                          thực 

- UBND các phường;                              hiện 

- Chi cục Thống kê quận; 

- BVĐK Đức Giang; 

- Lưu: VP, YT, TTYT (05). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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Phụ lục 1: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân số và Phát triển năm 2025 

(Kèm theo kế hoạch số:………/KH-UBND ngày …./…./2025 của UBND quận Long Biên) 

 

TT Nội dung 
Thời gian thực 

hiện 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

A Công tác chỉ đạo, điều hành 

I Cấp quận 

1 

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân số và 

phát triển đến các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, 

giao chỉ tiêu công tác dân số đến các phường. 

Tháng 1/2025  Trung tâm Y tế  

Thành viên BCĐ công tác 

dân số và phát triển quận; 

UBND các phường 

2 
Thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện công tác dân số và phát 

triển tại các phường. 
Tháng 6/2025 Phòng Y tế  

Thành viên BCĐ công tác 

Dân số và Phát triển quận 

II Cấp phường    

1 
Xây  dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân số năm 

2025. 
Tháng 1/2025 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

2 
Giao chỉ tiêu dân số và phát triển tới các tổ dân phố, thực hiện ký 

hợp đồng trách nhiệm với các ban, ngành đoàn thể, tổ dân phố. 

Tháng 1/2025-

2/2025 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

3 Giám sát hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số - y tế Thường xuyên 
UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

B Công tác truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số 

I Cấp quận 

1 
Cấp phát, nhân bản tài liệu tuyên truyền: Tờ gấp, sách, tạp chí, 

băngzôn, khẩu hiệu…. 

Thường 

xuyên/khi có 

hoạt động 

Trung tâm Y tế  
Phòng Y tế; Phòng Văn 

hóa & Thông tin 

2 
Chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên về dân 

số. 
Hàng tháng Trung tâm Y tế  

Thành viên BCĐ công tác 

dân số và phát triển quận; 

UBND các phường 

3 Tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về dân số cho đội Tháng 2 - Trung tâm Y tế  Phòng Y tế; UBND các 
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TT Nội dung 
Thời gian thực 

hiện 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

ngũ cán bộ dân số - y tế. 4/2025 phường 

4 

Cung cấp thông tin, các sự kiện về dân số tới các ngành thành 

viên Ban Chỉ đạo và nhân dân thông qua cổng thông tin điện tử 

của quận 

Thường 

xuyên/khi có 

sự kiện 

Trung tâm Y tế  
Phòng Y tế; Phòng Văn 

hóa & Thông tin quận 

5 
Tổ chức truyền thông chính sách dân số và phát triển cho cán bộ 

chủ chốt và đại diện người dân tại các tổ dân phố 

Tháng 2-

7/2025 
Trung tâm Y tế UBND các phường 

6 
Tổ chức Hội thi cộng tác viên, tuyên truyền viên dân số tuyên 

truyền dân số và phát triển giỏi năm 2025 
Tháng 7/2025 Trung tâm Y tế UBND các phường 

7 

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức điểm tuyên truyền, kẻ vẽ băng cờ, 

khẩu hiệu, các hoạt động truyền thông cao điểm nhân ngày Dân 

số thế giới 11/7, Ngày Quốc tế trẻ em gái, Ngày Quốc tế Người 

cao tuổi, Tháng hành động Quốc gia về dân số và Kỷ niệm Ngày 

Dân số Việt Nam 26/12. 

Tháng 7; 

Tháng  10 - 

12/2025 

Trung tâm Y tế  

Thành viên BCĐ công tác 

dân số và phát triển quận, 

UBND các phường 

II Cấp phường 

1 
Biên tập, viết tin bài và phát thanh về công tác dân số trên đài 

truyền thanh phường và cổng thông tin điện tử của phường. 
Thường xuyên 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

2 

Tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên về dân số 

theo chỉ đạo của quận và kế hoạch thực hiện năm 2025 của 

UBND phường. 

Thường xuyên 
UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

3 

Tổ chức các hoạt động truyền thông cao điểm nhân ngày Dân số 

thế giới 11/7, Ngày Quốc tế trẻ em gái, Ngày Quốc tế Người cao 

tuổi, Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Kỷ niệm Ngày 

Dân số Việt Nam 26/12 theo chỉ đạo của quận và phù hợp tình 

hình thực tế tại địa phương. 

Tháng 7; 

Tháng  10 - 

12/2025 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

4 

Triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn của đội ngũ cộng 

tác viên dân số - y tế thông qua thăm hỏi hộ gia đình và cấp phát 

tờ gấp, tài liệu tuyên truyền về dân số tới các hộ gia đình tại cộng 

đồng. 

Thường xuyên 
UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  
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TT Nội dung 
Thời gian thực 

hiện 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

5 
Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo do thành phố, quận 

tổ chức. 

Khi có lớp tập 

huấn 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

C Tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số 

I Cấp quận 

1 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức 

khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình tại cộng đồng trong Chiến 

dịch tăng cường truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch 

vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.  

Tháng 3-

5/2025; Tháng 

7-9/2025 

Trung tâm Y tế 

Thành viên BCĐ công tác 

dân số và phát triển quận; 

UBND các phường 

2 

Chỉ đạo các phường thu thập số liệu phụ nữ, nam giới trong độ 

tuổi sinh đẻ có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 

trong chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép 

dịch vụ về dân số. 

Tháng 1/2025 -

2/2025 
Trung tâm Y tế UBND các phường 

3 

Chỉ đạo cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực 

hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại các phòng khám đa khoa 

và TYT các phường. 

Hàng tháng Trung tâm Y tế  Phòng Y tế quận 

4 
Chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng phương tiện tránh 

thai, quản lý đối tượng thực hiện các BPTT, sổ sách, báo cáo.  

Tháng 

6,12/2025 
Trung tâm Y tế  

Phòng Y tế; UBND các 

phường 

5 
Cung ứng các phương tiện tránh thai tiếp thị xã hội theo chương 

trình của Chi cục Dân số Hà Nội. 
Hàng tháng Trung tâm Y tế  UBND các phường 

6 
Tổ chức các hoạt động tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn 

với đối tượng thanh niên tiền hôn nhân. 
Hàng tháng Trung tâm Y tế  UBND các phường 

7 Tổ chức giám sát chiến dịch. 

Tháng 3 - 

5/2025; Tháng 

7-9/2025 

Trung tâm Y tế  Phòng Y tế 

8 
Tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về CSSKSS vị thành niên, 

dinh dưỡng tuổi học đường cho học sinh THCS. 
Tháng 12/2025 Trung tâm Y tế 

Phòng Y tế; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo quận 

II Cấp phường 

1 Tổ chức các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh Thường xuyên UBND các Trung tâm Y tế  
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TT Nội dung 
Thời gian thực 

hiện 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

sản/kế hoạch hóa gia đình tại các cụm dân cư. phường 

2 
Đẩy mạnh các hoạt động chương trình tiếp thị xã hội các phương 

tiện tránh thai theo chương trình quận triên khai. 
Hàng tháng 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

3 

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện các dịch vụ kế hoạch gia đình 

trong chiến dịch  

Hàng 

tháng/Khi tổ 

chức chiến dịch 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

4 
Tổ chức các hoạt động tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân với 

đối tượng thanh niên tiền hôn nhân. 

Hàng 

tháng/Khi đối 

tượng đến đăng 

ký kết hôn 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

D Nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành 

I Cấp quận 

1 
Tổng hợp dữ liệu dân cư của các phường; đảm bảo an toàn dữ 

liệu và gửi Thành phố đúng quy định.  
Hàng tháng Trung tâm Y tế  UBND các phường 

2 Tổ chức chốt số liệu liên ngành về dân số. Hàng quý Trung tâm Y tế  

Công an, Tư pháp, Thống 

kê quận; UBND các 

phường 

3 Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch về dân số năm 2026. Tháng 9/2025 Trung tâm Y tế 
Phòng Y tế; UBND các 

phường 

4 
Chuyển cây địa chỉ trên hệ thống phần mềm chuyên ngành đối 

với các phường có sự thay đổi về địa giới hành chính. 

Tháng 2-

3/2025 
Trung tâm Y tế  UBND các phường 

5 
Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát số liệu dân cư phục vụ 

công tác đổi số A0 vào năm 2026. 

Tháng 10-

11/2025 
Trung tâm Y tế  UBND các phường 

II Cấp phường 

1 
Thu thập, cập nhật thông tin biến động về dân số tại cộng đồng 

và cập nhật thông tin vào phần mềm chuyên ngành dân số. 
Hàng tháng 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

2 
Phối hợp công an khu vực điều tra, thu thập thông tin dân cư tại 

các khu chung cư chưa có cộng tác viên Dân số. 
Hàng tháng 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  
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TT Nội dung 
Thời gian thực 

hiện 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

3 
Tổ chức rà soát các chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số năm 2025, 

xây dựng kế hoạch công tác năm 2026. 
Tháng 8/2025 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

4 
Rà soát soát số liệu dân cư phục vụ công tác đổi số A0 vào năm 

2026. 

Tháng 10-

11/2025 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  

E Thực hiện các Chương trình; Đề án cấp quận và thành phố  

I Cấp quận 

1 

Tổ chức thực hiện các hoạt động Đề án Mở rộng tầm soát, phát 

hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn 

đoán trước sinh và sơ sinh năm 2025.  

Tháng 2 - 

12/2025 
Trung tâm Y tế  

Phòng Y tế; Bệnh viện Đa 

khoa Đức Giang; Phòng 

Giáo dục & Đào tạo; 

UBND các phường 

1.1 

Truyền thông về tầm quan trọng và lợi ích của sàng lọc trước 

sinh và sàng lọc sơ sinh cho phụ nữ mang thai, thanh niên tiền 

hôn nhân tại cộng đồng. 

Tháng 4-

6/2025 
Trung tâm Y tế UBND các phường 

1.2 
Thực hiện sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, sàng lọc tim bẩm 

sinh cho trẻ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. 
Hàng tháng 

Bệnh viện đa 

khoa Đức Giang 
Trung tâm Y tế 

1.3 

Tổ chức tọa đàm tìm giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông, 

vận động cung cấp kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ, tư 

vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn cho thanh niên tại cộng 

đồng 

Tháng 4-

6/2025 
Trung tâm Y tế UBND các phường 

1.4 

Tổ chức truyền thông cung cấp kiến thức về chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn cho đại 

diện BCH đoàn phường, bí thư chi đoàn và đại diện đoàn thanh 

niên tại các tổ dân phố 

Tháng 9-

10/2025 
Trung tâm Y tế 

Quận đoàn, UBND các 

phường 

1.5 

Tổ chức truyền thông cung cấp kiến thức về chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ, tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn cho 

thanh niên tại cộng đồng 

Tháng 4-

6/2025 
Trung tâm Y tế UBND các phường 

2 
Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình 1 và 

Chương trình 2 thuộc “Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thể 

Tháng 2 - 

12/2025 
Trung tâm Y tế  

Phòng Y tế; Phòng Giáo 

dục & Đào tạo, UBND các 
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TT Nội dung 
Thời gian thực 

hiện 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 trên địa bàn quận Long 

Biên” năm 2025.  

phường 

2.1 
Điều tra, lập danh sách chiều cao cân nặng của thanh niên 18 

tuổi tại cộng đồng. 
Tháng 3/2025 Trung tâm Y tế UBND các phường 

2.2 

Truyền thông cung cấp kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng, phát 

triển thể chất tầm vóc ở trẻ nhỏ, chế độ dinh dưỡng hợp lý, rèn 

luyện thể lực nâng cao tầm vóc thanh thiếu niên cho cha mẹ, 

người nuôi dưỡng trẻ và thanh thiếu niên tại cộng đồng. 

Tháng 2 - 

10/2025 
Trung tâm Y tế UBND các phường 

3 

Triển khai thực hiện “Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi trên địa bàn quận Long Biên đến năm 2025” 

năm 2025. 

Tháng 2 - 

12/2025 
Trung tâm Y tế  

Phòng Y tế; UBND các 

phường 

3.1 

Truyền thông cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi cho đại diện người cao tuổi tại cộng đồng. 

 

Tháng 6-

10/2025 
Trung tâm Y tế  

Phòng Y tế; UBND các 

phường 

3.2 Tổ chức chiến dịch khám sàng lọc và tư vấn một số bệnh thường 

gặp ở người cao tuổi.  

Tháng 4 - 

9/2025 
Trung tâm Y tế  

Phòng Y tế; Ban đại diện 

Hội Người cao tuổi quận, 

UBND các phường 

3.3 

Tiếp tục triển khai các hoạt động thuộc Dự án “Hỗ trợ dự phòng 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ứng phó với vấn đề già hóa 

dân số áp dụng mô hình Tsuyama” tại phường Bồ Đề và Ngọc 

Thụy. 

Hàng tháng Trung tâm Y tế  

Phòng Y tế; Ban đại diện 

Hội Người cao tuổi quận, 

UBND các phường Bồ Đề; 

Ngọc Thụy  

3.4 

Nhân rộng các hoạt động Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi, ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng 

mô hình Tsuyama” tại phường Ngọc Lâm, Thượng Thanh, Gia 

Thụy.  

Tháng 2 -

12/2025 
Trung tâm Y tế 

Phòng Y tế; Ban đại diện 

Hội Người cao tuổi quận, 

UBND các phường Ngọc 

Lâm, Thượng Thanh, Gia 

Thụy 

4 
Thực hiện chương trình kiểm soát mất cân bằng giới tính khi 

sinh trên địa bàn quận Long Biên năm 2025. 

Tháng 2 -  

12/2025 
Trung tâm Y tế  

Phòng Y tế; UBND các 

phường 
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TT Nội dung 
Thời gian thực 

hiện 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

4.1 

Truyền thông về bình đẳng giới và vấn đề mất cân bằng giới tính 

khi sinh cho cán bộ chủ chốt tại các tổ dân phố, các cặp vợ 

chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh con một bề, thanh niên tiền hôn 

nhân và người dân tại cộng đồng. 

Tháng 9 -

10/2025 
Trung tâm Y tế  

Phòng Y tế; UBND các 

phường 

4.2 

Truyền thông cung cấp kiến thức về bình đẳng giới và MCBGT 

khi sinh cho đại diện BCH Hội phụ nữ phường, đại diện hội viên 

Hội phụ nữ các phường. 

Tháng 9/2025 Trung tâm Y tế 
Phòng Y tế; Hội LHPN 

quận 

4.3 

Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức hội thi 

Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và vấn 

đề mất cân bằng giới tính khi sinh, SKSS vị thành niên cho học 

sinh THCS. 

Tháng 10/2025 Trung tâm Y tế 
Phòng Y tế; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo quận 

5 

Phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, tuyên truyền về dân số 

và phát triển với các ngành thành viên BCĐ công tác dân số và 

phát triển quận 

Tháng 3-

12/2025 
Trung tâm Y tế 

Thành viên BCĐ công tác 

dân số và phát triển quận 

6 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động thực hiện 

Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn quận 

Long Biên  năm 2025. 

Tháng 2- 

12/2025 
Trung tâm Y tế  

Thành viên BCĐ công tác 

dân số và phát triển quận; 

UBND các phường 

7 Thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp với các 

vùng, đối tượng đến năm 2030 theo hướng dẫn của thành phố. 

Tháng 2- 

12/2025 
Trung tâm Y tế  

Thành viên BCĐ công tác 

dân số và phát triển quận; 

UBND các phường 

II Cấp phường 

1 
Xây dựng và triển khai các Đề án, Chương trình, Kế hoạch  cấp 

Quận và Thành phố theo hướng dẫn chuyên môn của Quận. 

Theo tiến độ 

quận  xây dựng 

UBND các 

phường 
Trung tâm Y tế  
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Phụ lục 2: BIỂU GIAO CHỈ TIÊU CÁC PHƯỜNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày        tháng          năm 2025 của UBND quận Long Biên) 

   
 

  

  

         

 

TT  
Đơn vị 

Tỷ lệ sinh con thứ 3 

trở lên Truyền 

thông 

trực 

tiếp 

Tỷ lệ 

NCT 

được 

lập hồ 

sơ 

QLSK 

Tỷ lệ 

người 

cao tuổi 

được 

KSK 

định kỳ 

Tỷ lệ 

cặp nam 

nữ  được 

tư vấn, 

KSK 

trước 

khi kết 

hôn 

Tỷ lệ 

thai 

phụ 

được 

SLTS 4 

bệnh 

(SLTS) 

Tỷ lệ 

SLSS 

5 bệnh 

(SLSS)  

Chỉ tiêu Kế hoạch hóa gia đình 

Mức giảm 

so với 

năm 2024 

Chỉ tiêu 

năm 

2025  

Dụng 

cụ tử 

cung 

Thuốc 

cấy 

tránh 

thai 

Thuốc 

tiêm 

tránh 

thai 

Thuốc  

uống 

tránh 

thai 

Bao 

cao su 

CPR 

hiện đại  

 Đơn vị tính  %o % Buổi % % % % % Người Người Người Người Người % 

1 Ngọc Thuỵ 0.00 3.04 25 100 86.0 88.0  90   95  100 1 1 545 1900  74.0  

2 Ngọc Lâm 0.00 0.82 20 100 86.0 88.0  90   95  85 1 1 535 1700  74.0  

3 Bồ Đề 0.00 3.78 20 100 86.0 88.0  90   95  100 1 1 605 1800  74.0  

4 Long Biên 0.00 1.92 19 100 86.0 88.0  90   95  85 1 1 485 1100  74.0  

5 Th. Thanh 0.00 2.98 20 100 86.0 88.0  90   95  95 1 1 355 1800  74.0  

6 Đức Giang 0.00 1.15 20 100 86.0 88.0  90   95  95 1 1 405 1750  74.0  

7 Việt Hưng 0.00 1.71 19 100 86.0 88.0  90   95  80 1 1 365 1000  74.0  

8 Giang Biên 0.00 1.19 19 100 86.0 88.0  90   95  80 1 1 285 1700  74.0  

9 Phúc Đồng 0.00 2.23 18 100 86.0 88.0  90   95  80 1 1 355 1200  74.0  

10 Gia Thuỵ 0.00 0.90 17 100 86.0 88.0  90   95  70 1 1 275 850  74.0  

11 Phúc Lợi 0.00 2.28 25 100 86.0 88.0  90   95  80 1 1 575 1800  74.0  

12 Thạch Bàn 0.00 3.23 19 100 86.0 88.0  90   95  85 1 1 500 1550  74.0  

13 Cự Khối 0.00 2.58 17 100 86.0 88.0  90   95  65 1 1 155 400  74.0  

Toàn quận 0.00 2.21 258 100 86.0 88.0  90   95  1100 13 13 5440 18550 74.0 
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